
TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP

STT
Họ và tên học 

sinh
Niên khóa Thành tích

1 Nguyễn Minh Tuấn 1967 - 1970 Giải Ba Toán miền Bắc.

2 Hoàng Thị Kim Thu 1967 - 1970 Giải Nhì môn Toán cấp TP.

3 Trần Sỹ Tiến 1984 - 1987
Giải Nhất Môn Toán cấp TP; Đội

tuyển Toán Quốc gia.

4 Trần Lâm Phương 1988 - 1992
Giải Nhất Môn Toán cấp TP; Đội

tuyển Toán Quốc gia.

5 Nguyễn Thu Hà 1988 - 1992
Giải Nhất Toán quận, đỗ chuyên

Toán Chu văn An

6 Nguyễn Diệu Thành 1988 - 1992
Giải Nhì toán quận, đỗ chuyên 

Toán Ams.

7 Trần Thu Hương 1988 - 1992
Giải Nhì Toán quận, đỗ chuyên

Hoá ĐH Tổng hợp.

8 Dương Anh Tuấn 1992 - 1996
Giải Ba toán quận, đỗ chuyên Toán 

Chu Văn An. 

9 Lê Hồng Minh 1992 - 1996
Giải Ba toán quận, đỗ chuyên Toán

Chu Văn An.

10 Nguyễn Hưng Nghĩa 1992 - 1996
Giải Ba toán quận, đỗ chuyên Toán

Chu Văn An.

11 Nguyễn Thu Hằng 1992 - 1996
Giải Nhì toán quận, đỗ chuyên

Toán Chu Văn An.

12 Trần Thu Hiền 1992 - 1996
Giải Ba văn cấp Quận, 

Đỗ chuyên Văn Chu Văn An.

13 Trần Việt Hà 1992 - 1996
Giải Nhất Môn Toán cấp Quận; 

Đỗ chuyên Toán Chu Văn An.

14 Phạm Tuyết Lan 1993 - 1997 Giải Nhì môn Tiếng Anh cấp TP.

15 Nguyễn Thu Phương 1996 - 2000 Giải Nhì Môn Sinh cấp TP.

16 Dương thị Ánh Tuyết 2003 - 2007 Giải Nhì Môn Sinh cấp TP.
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STT Họ và tên học sinh
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Thành tích

17 Lưu Thanh Bình 2003 - 2007
Giải Nhì Môn Kỹ thuật điện cấp

TP.

18 Mai Hồng Ngọc 2003 - 2007
Giải Khuyến Khích môn Vật lý

cấp TP.

19 Nguyễn Thành Huy 2003 - 2007 Giải Nhì Môn Toán cấp TP.

20 Nguyễn T Phương Anh 2003 - 2007 Giải Ba môn Anh cấp TP.

21 Hoàng Ngọc Anh 2004 - 2008 Giải Ba Sinh cấp TP.

22 Trịnh Hoàng Dũng 2004 - 2008
Giải Ba cấp TP môn Vật lý năm

học 2007-2008.

23 Nguyễn Vũ Anh Tuấn 2005 - 2009 Giải Nhì Môn Toán cấp TP.

24 Đinh Hạnh My 2010 - 2014

Giải KK môn Toán cấp TP;

Giải Ba giải toán bằng máy tính

Casio cấp TP, 

Giải Nhì giải toán trên mạng

Violympic cấp TP.

25 Nguyễn Mai Phương 2011 - 2015 Giải Ba môn Ngữ Văn cấp TP.

26 Nguyễn Thu Uyên 2011 - 2015 Giải Nhì cấp TP môn Toán học.

27 Nguyễn Việt Anh 2011 - 2015
Giải Nhất môn Điện Kĩ thuật cấp

TP.

28 Nguyễn Vũ Hà 2011 - 2015
Giải Nhì môn Điện Kĩ thuật cấp

TP.

29 Đỗ Hồng An 2013 - 2017
Giải Khuyến khích môn Tiếng

Anh cấp Quốc gia.

30 Lê Xuân Minh 2013 - 2017 Giải Ba cấp TP môn Hoá học.

31 Nguyễn Hữu Dương 2013 - 2017
Giải Khuyến khích môn Tiếng

Anh cấp Quốc gia.
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32 Trần Minh Quân 2013 - 2017 Giải Ba cấp TP môn Toán học.

33 Lê Nguyệt Hà 2014 - 2018

Giải Khuyến khích cấp TP môn

Tiếng Anh;

Giải Khuyến khích cấp TP cuộc thi

Olympic Tiếng Anh.

34 Lương Hoàng Nga 2014 - 2018

Giải Ba cấp TP môn Sinh học; 

Giải Khuyến khích cấp TP cuộc thi

Khoa học IJSO;

HSG cấp Quận môn Sinh học

35 Lương Minh Hiếu 2014 - 2018
Đạt giải Distinction cuộc thi 

AIMO năm 2017 – 2018

36 Nguyễn Đức Mạnh 2014 - 2018

Giải Ba cấp TP môn Hóa học

Giải Khuyến khích cấp TP cuộc thi

Khoa học IJSO

Giải Nhì cấp Quận môn Hóa học

37 Nguyễn Hà Thanh 2014 - 2018

Giải Khuyến khích cấp TP môn

Tiếng Anh;

HSG cấp Quận môn Tiếng Anh.

38 Nguyễn Minh Hồng 2014 - 2018

Giải Khuyến khích cấp TP môn

Vật lý;

HSG cấp Quận môn Vật lý

39 Nguyễn Minh Quang 2014 - 2018

Giải Nhì cấp TP môn Hóa học

Giải Khuyến khích cấp TP cuộc thi

Khoa học IJSO

HSG cấp Quận môn Hóa học

40 Nguyễn Phương Anh 2014 - 2018

Giải Khuyến khích cấp TP môn

Tiếng Anh

HSG cấp Quận môn Tiếng Anh

41 Phùng Đình Gia Huy 2014 - 2018
Giải Ba cấp TP môn Tin học

Giải Nhất cấp Quận môn Tin học
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42 Nguyễn Thảo Ly 2014 - 2018

Đạt giải Credit cuộc thi AIMO 

năm 2017 – 2018

Giải Nhì cấp TP cuộc thi Điện kĩ

thuật

Giải Nhì cấp Thành phố cuộc thi

Điện kĩ thuật; 

Giải Nhất cấp Quận cuộc thi

Điện kĩ thuật/

43 Nguyễn Vân An 2014 - 2018

Giải Khuyến khích cấp TP môn

Tiếng Anh;

HSG cấp Quận môn Tiếng Anh

44 Phí Minh Thu 2014 - 2018

Giải Khuyến Khích cấp TP môn

Ngữ văn

Giải Nhất cấp Quận môn Ngữ

văn

45 Trần Anh Đức 2014 - 2018

Đạt giải Credit cuộc thi AIMO 

năm 2017 – 2018

Giải Nhì cấp Quận cuộc thi Điện

kĩ thuật.

46 Cao Minh Hiếu 2015 - 2019

Đạt giải Distinction cuộc thi

IMAS năm 2017 - 2018

Giải Khá cuộc thi Toán AIMO 

năm học 2018 – 2019

HSG cấp Quận môn Vật lý.

47 Đỗ Khoa Thành 2015 - 2019

Giải Nhì cấp Quận môn Điền

kinh – Chạy tiếp sức

Giải Nhất đồng đội nam giải

Chạy báo Hà Nội mới.

48 Đỗ Thành Đạt 2015 - 2019 HSG cấp Quận môn Vật lý

49 Dương Thiên Thanh Tú 2015 - 2019
Giải Nhất cấp Quận môn Cầu

lông.
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50 Hà Huy Phúc 2015 - 2019

Giải Khuyến khích cuộc thi

Tiếng Anh cấp TP;

HSG cấp Quận môn Tiếng Anh.

51 Hoàng Minh An 2015 - 2019

Giải Ba cấp TP cuộc thi Toán Hà 

Nội mở rộng; 

Đạt giải Distinction cuộc thi

IMAS năm 2017 – 2018;

Giải Ba cấp TP cuộc thi Toán Hà 

Nội mở rộng;

Giải Giỏi cuộc thi Toán AIMO 

năm học 2018 – 2019;

HSG cấp Quận môn Toán; 

Giải Ba cấp Quận môn bóng rổ.

52 Khuất Sơn Sơn 2015 - 2019

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 - 2018; Giải Khá cuộc

thi Toán AIMO năm học 2018 –

2019.

53 Lã Trần Bảo Khánh 2015 - 2019 HSG cấp Quận môn Lịch sử.

54 Lê Hoàng Tuấn 2015 - 2019
Giải Ba cấp Quận môn Cầu

lông.

55 Mai Quang Huy 2015 - 2019

Huy chương Đồng môn Bóng 

ném cấp Quốc gia;

Giải Ba cấp Quận môn Bóng rổ.

56 Nguyễn Đình Tùng 2015 - 2019

Huy chương Đồng môn Bóng 

ném cấp Quốc gia;

Giải Nhì cấp Quận môn Điền 

kinh – chạy tiếp sức.

57 Nguyễn Hải Yến 2015 - 2019
HSG cấp Quận môn Địa lí; Giải

Ba cấp Quận môn Cầu lông.

58
Nguyễn Hoàng 

Thu Thảo
2015 - 2019 HSG cấp Quận môn Sinh học.
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59 Nguyễn Lan Anh 2015 - 2019 HSG cấp Quận môn Địa Lí.

60 Nguyễn Lê Quỳnh Trang 2015 - 2019 HSG cấp Quận môn Ngữ Văn.

61 Nguyễn Mạnh Hà 2015 - 2019 HCV cấp TP môn Karatedo.

62 Nguyễn Ngọc Huyền 2015 - 2019 HSG cấp Quận môn Hóa học.

63 Nguyễn Thành Lộc 2015 - 2019

Đạt giải (Silver) Second Place 

Certificate cuộc thi AMC năm

2017.

64 Nguyễn Thành Nam 2015 - 2019
Huy chương Đồng môn Bóng 

ném cấp Quốc gia.

65 Nguyễn Thị Tâm 2015 - 2019

Giải Nhì cuộc thi Sinh học cấp

Thành phố;

Giải Nhì cuộc thi Sinh học cấp

Quận;

Giải Ba cuộc thi Khoa học

IJSO cấp TP..

66 Nguyễn Trường Phúc 2015 - 2019
Giải Nhì cấp Quận môn Điền

kinh – chạy tiếp sức.

67 Nguyễn Tuấn Duy 2015 - 2019 HSG cấp Quận môn Vật lý.

68 Nguyễn Tùng Bách 2015 - 2019

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS 

năm 2017 - 2018; 

Huy chương Đồng môn Bóng 

ném cấp Quốc gia.

69 Phạm Đình Hải Đăng 2015 - 2019

Đạt giải Distinction cuộc thi 

IMAS năm 2017 - 2018; 

Giải Khá cuộc thi Toán AIMO 

năm học 2018 – 2019;

Huy chương Đồng môn Bóng 

ném cấp Quốc gia; 

HSG cấp Quận môn Toán.
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70 Phạm Hải Hoàng 2015 - 2019

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 - 2018; 

Giải Khá cuộc thi Toán AIMO 

năm học 2018 – 2019.

71 Phạm Hoàng Anh 2015 - 2019

Giải Khuyến khích cuộc thi Sinh 

học cấp TP.

HSG cấp Quận môn Sinh học.

72 Phạm Hồng Phúc 2015 - 2019
Huy chương Đồng môn Bóng 

ném cấp Quốc gia.

73
Phạm Thu

Khánh Huyền
2015 - 2019 HSG cấp Quận môn Tiếng Anh.

74 Phạm Tiến Đạt 2015 - 2019

Huy chương Đồng môn Bóng 

ném cấp Quốc gia; 

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS 

năm 2017 - 2018; 

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS 

năm học 2018 – 2019; 

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019; 

HSG cấp Quận cuộc thi HOMC.

75 Phan Anh Long 2015 - 2019

Huy chương Đồng môn Bóng 

ném cấp Quốc gia;

Giải Ba cấp Quận môn Bóng rổ.

76 Trần Bá Vĩnh 2015 - 2019 HSG cấp Quận môn Sinh học.

77 Trần Bảo Đức 2015 - 2019
Huy chương Đồng môn Bóng 

ném cấp Quốc gia.

78 Trần Phương Nhung 2015 - 2019

Đạt giải Khuyến khích cuộc thi 

viết thư UPU năm học 2018 –

2019.

79 Trần Thị Quỳnh Mai 2015 - 2019

Huy chương Vàng môn Cờ vua –

HKPĐ cấp TP;

HSG cấp Quận môn Sinh học;

Giải Nhất cấp Quận môn Cờ vua.
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80 Trần Hiếu Trung 2015 - 2019

Đạt giải (Silver) Second Place 

Certificate cuộc thi AMC năm 

2017;

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS 

năm 2017 – 2018;                                        

Giải Khá cuộc thi Toán AIMO 

năm học 2018 – 2019;

Huy chương Đồng môn Bóng 

ném cấp Quốc gia;

Giải Ba cấp Quận môn Bóng rổ.

81 Trần Việt Huy 2015 - 2019

Huy chương Đồng môn Bóng 

ném cấp Quốc gia;

Giải Nhì cấp Quận môn Cờ vua;

Giải Ba cấp Quận môn Bóng rổ.

82 Bùi Hà Linh 2016 - 2020
Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019.

83 Đặng Nhật Minh 2016 - 2020

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 - 2018; 

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019;                                     

Giải Khuyến khích Vật lý Cấp

Thành phố.

84 Đào Xuân Bách 2016 - 2020

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 - 2018; 

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;

Giải Khá cuộc thi Toán AIMO 

năm học 2018 – 2019.

85 Đỗ Sỹ Hoàng 2016 - 2020 Giải Ba Tiếng anh Cấp TP.

86 Hoàng Anh Đức 2016 - 2020 Giải Ba cấp Quận môn Bóng rổ.
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87 Hoàng Anh Tuấn 2016 - 2020

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019.

88
Huỳnh Nguyễn 

Phước Nguyên
2016 - 2020

Giải Nhì cấp Quận môn Điền

kinh – Chạy tiếp sức;

Giải Nhất đồng đội nam giải

Chạy báo Hà Nội mới.

89 Kim Thành Đô 2016 - 2020
Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 – 2018.

90 Lã Phương Thảo 2016 - 2020

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS 

năm 2017 - 2018; 

Huy chương Đồng cuộc thi Toán 

AMC năm học 2018 – 2019; 

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS 

năm học 2018 – 2019; 

Giải Khá cuộc thi Toán AIMO 

năm học 2018 – 2019;

HSG cấp Quận cuộc thi HOMC.

91 Lê Hà Uyên 2016 - 2020
Giải Khuyến khích Tiếng anh

Cấp TP.

92 Lê Minh Sơn 2016 - 2020

Đạt Chứng nhận cuộc thi IMAS

năm học 2018 – 2019; 

Giải Ba GDCD Cấp TP; 

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019.

93 Nguyễn Châu Anh 2016 - 2020

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019;                                      

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 – 2018.
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94 Lê Hồng Linh 2016 - 2020

Đạt giải High Distinction cuộc

thi AIMO năm 2017 – 2018; 

Đạt giải Honor Roll Certificate 

AMC năm 2017 – 2018; 

Đạt giải (Gold) First Place 

Certificate AMC năm 2017 –

2018;

Đạt giải Distinction cuộc thi

IMAS năm 2017 - 2018; 

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019;

Giải Ba cuộc thi Tin học trẻ cấp

Quận; 

Giải Ba Khoa học cấp TP;

HSG cấp Quận cuộc thi HOMC; 

Giải Ba Hóa học cấp TP.

95 Nguyễn Đỗ Thùy Linh 2016 - 2020

Đạt giải (Silver) Second Place 

Certificate cuộc thi AMC năm

2017; 

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 - 2018; 

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019;

HSG cấp Quận cuộc thi HOMC.

96 Nguyễn Đức Thịnh 2016 - 2020
Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 – 2018.

97 Nguyễn Quang Anh 2016 - 2020

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 - 2018; 

Giải Ba cấp Quận môn Cờ vua.
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98 Nguyễn Đức Nam Anh 2016 - 2020

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS 

năm 2017 – 2018; 

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS 

năm học 2018 – 2019;

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019; 

Giải Nhất cuộc thi viết về “Gia 

đình thương yêu” của Báo TNTP

99 Nguyễn Hà Linh 2016 - 2020

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS 

năm 2017 - 2018;

Huy chương Đồng cuộc thi Toán 

AMC năm học 2018 – 2019; 

Giải Nhì GDCD Cấp Thành phố; 

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS 

năm học 2018 – 2019;

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019.

100 Nguyễn Khánh Linh 2016 - 2020

Giải Ba cuộc thi viết về “Mẹ

trong tâm trí con”; 

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 - 2018; 

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019.

101 Nguyễn Mạnh Hùng 2016 - 2020

Giải Nhì cấp TP môn Điền kinh; 

Giải Nhì cấp Quận môn Điền

kinh – Chạy tiếp sức;

Giải Nhì cấp Quận giải Chạy

báo Hà Nội mới; 

Giải Nhất đồng đội nam giải

Chạy báo Hà Nội mới.

102 Phạm Ngọc Tùng 2016 - 2020
Giải Nhì cấp Quận môn Điền

kinh – chạy tiếp sức.
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103 Nguyễn Thanh Bình 2016 - 2020

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 - 2018; 

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019;

Giải Ba cấp Quận môn Bóng rổ.

104 Nguyễn Thùy Dương 2016 - 2020

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 - 2018; 

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019.

105 Nguyễn. X. Chí Thành 2016 - 2020

Đạt giải Distinction cuộc thi 

IMAS năm 2017 - 2018

Giải Giỏi cuộc thi Toán IMAS 

năm học 2018 – 2019;

Giải Khá cuộc thi Toán AIMO 

năm học 2018 – 2019;

Huy chương Đồng môn Bóng 

ném cấp Quốc gia;

Giải Ba cuộc thi HOMC cấp 

Quận;

Giải Ba cấp Quận môn Bóng rổ;

Giải Ba Vật lý Cấp Thành phố; 

Huy chương Đồng môn Bóng 

ném cấp Quốc gia; 

Giải Khuyến khích Khoa học 

Cấp TP.

106 Nguyễn Xuân Tùng 2016 - 2020

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

Giải Khá cuộc thi Toán AIMO.
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107 Phạm Đức Kiên 2016 - 2020

Huy chương Bạc cuộc thi 

HOMC cấp TP; 

Giải Ba Toán Cấp TP; 

Giải Nhì cuộc thi HOMC cấp 

Quận.

108 Phạm Tùng Lâm 2016 - 2020

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 - 2018; 

HSG cấp Quận cuộc thi HOMC.

109 Tăng Phú An 2016 - 2020
Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 – 2018.

110 Trần Bảo Lâm 2016 - 2020

Huy chương Đồng môn Bóng 

ném cấp Quốc gia;

Giải Ba cấp Quận môn Bóng rổ.

111 Trần Bình Nguyên 2016 - 2020
Đạt giải Distinction cuộc thi

IMAS năm 2017 – 2018.

112 Trần Duy Khoa 2016 - 2020
Huy chương Đồng môn Bóng 

ném cấp Quốc gia

113 Trần Hà My 2016 - 2020

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 - 2018; 

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019.

114 Trần Hải Minh 2016 - 2020
Giải Khuyến khích Lịch sử cấp 

TP.

115 Trần Huy Hoàng 2016 - 2020

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 - 2018; 

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;

Giải Khá cuộc thi Toán AIMO 

năm học 2018 – 2019.

116 Trần Quốc Vinh 2016 - 2020
Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 – 2018.
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117 Trần Quang Anh 2016 - 2020

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 - 2018; 

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019.

118 Trịnh Thanh Phương 2016 - 2020

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 - 2018; 

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019.

119 Vũ Mạnh Cường 2016 - 2020

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 - 2018; 

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019;

HSG cấp Quận cuộc thi HOMC.

120 Bùi Quỳnh Anh 2017 - 2021 Giải Ba môn Văn cấp Quận.

121 Chu Thị Phúc Giang 2017 - 2021 Giải Nhất cấp quận môn Địa lý.

122 Đào Nhật Duy Anh 2017 - 2021 Giải KK cấp quận môn Sinh học

123 Đào Quang Hưng 2017 - 2021

Đạt giải (Bronze) Third Place 

Certificate cuộc thi AMC năm

2017.

124 Đào Xuân Minh Đức 2017 - 2021

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;

Giải Khá cuộc thi Toán AIMO 

năm học 2018 – 2019.

125 Đinh Hà Vi 2017 - 2021 Giải Ba cấp quận môn Sinh học
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126 Hồ Nguyễn Gia Tuấn 2017 - 2021
Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 – 2018.

127 Hoàng Vân Linh 2017 - 2021 Giải KK cấp quận môn Lịch sử.

128 Hoàng Yến Nhi 2017 - 2021 Giải Nhì cấp quận môn GDCD.

129 Lê Minh Duy 2017 - 2021
Giải Nhì môn Bóng đá cấp

Quận.

130 Lê Quý Hùng Hải 2017 - 2021

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019.

131 Lê Viết Quang Minh 2017 - 2021
Giải Nhì cấp quận môn Tin học, 

Giải KK môn Tin học cấp TP

132
Lương Minh 

Hiếu Ngọc
2017 - 2021

Giải Nhì cấp quận môn Hóa, 

Giải Nhì môn Hóa học cấp TP,

HSG môn IJSO cấp quận.

133 Lưu Ngọc Bách 2017 - 2021
Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 – 2018.

134 Lưu Phương Hoa 2017 - 2021
Giải Ba môn tiếng Anh cấp

Quận

135 Luyện Thị Hải Anh 2017 - 2021
Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019.

136 Mai Minh Đức 2017 - 2021
Giải Nhì cấp Quận môn Điền

kinh – chạy bền.

137 Ngô Duy Anh 2017 - 2021 Giải KK môn Toán cấp Quận.

138 Nguyễn Anh Tú 2017 - 2021 Giải Nhì môn Bóng đá cấp Quận

139 Nguyễn Đình Hải 2017 - 2021 Giải KK cấp quận môn Vật Lý.

140 Nguyễn Đức Anh 2017 - 2021 Giải Ba cấp Quận môn Bóng rổ.
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141 Nguyễn Đăng Bách 2017 - 2021

Giải Ba cấp Quận môn Bơi; Giải 

Nhì môn Bơi ếch100m cấp 

Quận,

Giải Ba môn Bơi tự do100m cấp 

Quận

142 Nguyễn Đức Thiện 2017 - 2021

Đạt giải Certificate of 

Achievement cuộc thi AMC năm

2017;

Giải Giỏi cuộc thi Toán AIMO 

năm học 2018 – 2019; 

Giải HC đồng AMC; 

Giải Nhất môn Toán cấp Quận,

Giải Ba môn Toán cấp TP; 

Đạt giải (Silver) Second Place 

Certificate cuộc thi AMC năm

2017.

143 Nguyễn Hải Đăng 2017 - 2021

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 - 2018; 

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019.

144
Nguyễn Hoàng

Bảo Trâm
2017 - 2021

Giải Ba cấp quận môn Sinh học, 

HSG môn IJSO cấp quận,

Giải KK môn Sinh học cấp TP.

145 Nguyễn Hữu Phúc 2017 - 2021 Giải Ba cấp Quận môn Bóng rổ.

146 Nguyễn Minh Anh 2017 - 2021

Giải Ba môn Văn cấp Quận

HCV Toàn quốc cuộc thi Thắp

sáng Ngôi sao buổi sớm.

147 Nguyễn Minh Hạnh 2017 - 2021
Giải Nhì môn Bóng bàn cấp

Quận.

148 Nguyễn Minh Thanh 2017 - 2021 Giải KK môn Văn cấp Quận.



TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP

STT Họ và tên học sinh Niên khóa Thành tích

149 Nguyễn Ngọc Anh 2017 - 2021
Giải Nhì cấp quận môn Hóa học, 

HSG môn IJSO cấp Quận.

150 Nguyễn Quang Minh 2017 - 2021
Giải Nhất môn Toán cấp Quận, 

Giải KK môn Toán cấp TP.

151 Nguyễn Quý Hùng Hải 2017 - 2021 Giải Nhì môn Bóng đá cấp Quận

152 Nguyễn Thanh Tùng 2017 - 2021 Giải Nhì môn Bóng đá cấp Quận

153
Nguyễn Thu

Thảo Nguyên
2017 - 2021

Giải Ba môn Văn cấp quận, giải

KK mônVăn cấp TP.

154 Nguyễn Thùy Trang 2017 - 2021

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS 

năm 2017 - 2018; 

Giải Ba cấp Quận môn Bơi cự li 

gần;

Giải Ba cấp Quận môn Bơi cự li 

xa.

155 Nguyễn Tiến Đạt 2017 - 2021 Giải KK môn Toán cấp Quận.

156
Nguyễn Trần Mạnh 

Quyết
2017 - 2021

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS

năm 2017 - 2018; 

Đạt Chứng nhận cuộc thi IMAS

năm học 2018 – 2019;

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019.

157 Nguyễn Tuấn Hưng 2017 - 2021 Giải Nhì môn Bóng đá cấp Quận

158 Nguyễn Việt Hùng 2017 - 2021 Giải Nhì môn Bóng đá cấp Quận

159 Phạm Việt Thắng 2017 - 2021

Đạt Chứng nhận cuộc thi IMAS

năm học 2018 – 2019; 

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019; 

Giải Nhì môn Bóng đá cấp Quận
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160 Nguyễn Viết Trung 2017 - 2021

Đạt giải Distinction cuộc thi 

IMAS năm 2017 - 2018 

Giải Xuất sắc cấp Quốc tế kì thi 

Thách thức tư duy Toán học;

Huy chương Bạc cuộc thi Toán 

AMC năm học 2018 – 2019;

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS 

năm học 2018 – 2019; 

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019;

Giải Xuất sắc BEBRAS; Giải 

Xuất sắc IMAS; 

Giải "Distinction" AMC và 

IMAS 2020; 

Giải Nhất môn Toán cấp Quận.

161 Phạm Đức Trí 2017 - 2021

Đạt Giải Credit cuộc thi IMAS 

năm 2017 - 2018; 

Giải Xuất sắc cấp Quốc tế kì thi 

Thách thức tư duy Toán học; 

Giải Giỏi cuộc thi Toán IMAS 

năm học 2018 – 2019; 

Giải Giỏi BEBRAS.

162 Phạm Minh Hạnh 2017 - 2021

Giải Khuyến khích HSG Lý 

thành phố Hà Nội 2020-2021; 

Giải Nhì cấp quận môn Vật Lý, 

giải KK môn Vật lý cấp TP

163 Phạm Quang Minh 2017 - 2021

Đạt Chứng nhận cuộc thi IMAS

năm học 2018 – 2019;                                     

Môn Hóa Giải Nhì Cấp Quận; 

Khuyến Khích Cấp TP.

164 Phan Ngọc Linh 2017 - 2021
Giải Nhì môn tiếng Anh cấp

Quận.

165 Tạ minh Quân 2017 - 2021 Giải Nhì môn Bóng đá cấp Quận
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166 Phạm Việt Thắng 2017 - 2021

Đạt Chứng nhận cuộc thi IMAS

năm học 2018 – 2019; 

Đạt Chứng nhận cuộc thi AIMO 

năm học 2018 – 2019; 

Giải Nhì môn Bóng đá cấp Quận

167 Phan Hoàng Anh 2017 - 2021

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019; 

Giải Giỏi BEBRAS;Giải KK 

môn Toán cấp Quận; 

Giải Nhì môn Bóng đá cấp Quận

168 Tô Thanh Trúc 2017 - 2021 Giải KK cấp Quận môn Hóa học

169 Trần Đức Tâm 2017 - 2021 Giải Nhì môn Bóng đá cấp Quận

170 Trần Huy Vũ 2017 - 2021 Giải Ba cấp Quận môn Bóng rổ.

171 Trần Mạnh Hoàng 2017 - 2021

Đạt giải Certificate of 

Achievement cuộc thi AMC năm

2017; 

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019; 

Đạt giải (Silver) Second Place 

Certificate cuộc thi AMC năm

2017; 

Giải Xuất sắc IMAS; 

Giải Nhì môn Toán cấp Quận.

172 Trần Minh Tiến 2017 - 2021 Giải Nhì môn Bóng đá cấp Quận

173 Trần Quốc Hưng 2017 - 2021 Giải Ba môn Văn cấp Quận

174 Trần Thảo Linh 2017 - 2021
Giải Nhất môn Văn cấp Quận, 

Giải KK môn Văn cấp TP.

175 Vũ Hà Phương 2017 - 2021 Giải Ba cấp quận môn tiếng Anh
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176 Kiều Nhật Minh 2018 - 2022
Giải Nhì cấp Quận môn Cầu

lông.

177 Nguyễn Quang Huy 2018 - 2022

Môn Tin Giải Nhất cấp Quận; 

Giải Nhì Cấp Thành Phố                                    

Môn KHKT Giải Nhì Cấp Quận                                                                         

Giải Vô Địch cấp Quốc tế kì thi 

Thách thức tư duy Toán học;

Huy chương Vàng cuộc thi Toán 

AMC năm học 2018 – 2019;

Huy chương Đồng cuộc thi Toán 

IMAS năm học 2018 – 2019;

Giải Giỏi cuộc thi Toán IMAS 

năm học 2018 – 2019; Giải Xuất 

sắc IMAS                                        

Giải HC Bạc IMSO                                                                                            

Giải Giỏi; Vô địch BEBRAS                                                                                                    

Huy chương Vàng Quốc tế cuộc 

thi AMC8                                                        

Giải Xuất sắc cấp Quốc tế cuộc 

thi IMAS.

178 Phạm Đỗ Thái An 2018 - 2022

Giải Giỏi cấp Quốc tế kì thi 

Thách thức tư duy Toán học;

Huy chương Đồng cuộc thi Toán 

AMC năm học 2018 – 2019;

Giải Giỏi cuộc thi Toán IMAS 

năm học 2018 – 2019;                                         

Giải HC Đồng IMSO; Giải Xuất 

sắc IMAS                                                      

Môn Sinh Giải Ba Cấp Quận.

179 Nguyễn Hoàng Dương 2018 - 2022

Giải Giỏi cấp Quốc tế kì thi 

Thách thức tư duy Toán học;                                    

Huy chương Đồng Quốc tế cuộc 

thi AMC8 ; Môn Lý Giải Ba Cấp 

Quận.
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180 Lưu Ngọc Dũng 2018 - 2022

Huy chương Đồng cuộc thi Toán 

AMC năm học 2018 – 2019; 

Giải HC bạc AMC

Giải Giỏi cuộc thi Toán IMAS 

năm học 2018 – 2019;                                         

Giải Khá cấp Quốc tế cuộc thi 

IMAS.

181 Nguyễn Đức Kiên 2018 - 2022

Huy chương Đồng cuộc thi Toán 

AMC năm học 2018 – 2019;

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS 

năm học 2018 – 2019;                                       

Môn Anh Giải Nhì Cấp Quận.

182 Lê Nguyên Đức 2018 - 2022

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;                                        

Giải Giỏi IMAS; Giải Khá cấp

Quốc tế cuộc thi IMAS

Môn Toán Giải Nhì Cấp Quận.

183 Chu Quang Minh 2018 - 2022
Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019.

184 Cao Thái Sơn 2018 - 2022

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS 

năm học 2018 – 2019;                                         

Giải Giỏi IMAS;                                                                                                 

Huy chương Đồng Quốc tế cuộc 

thi AMC8                                                      

Môn Toán Giải Nhì Cấp Quận.

185 Nguyễn Khắc Minh Vũ 2018 - 2022

Giải Khá cuộc thi Toán IMAS

năm học 2018 – 2019;                                         

Giải Xuất sắc cấp Quốc gia cuộc

thi Bebras.

186 Nguyễn Thư Kỳ 2018 - 2022

Giải Giỏi BEBRAS; Giải Giỏi

cấp Quốc gia cuộc thi Bebras

Môn Tin Giải Ba Cấp Quận.

187 Nguyễn Đức Phát 2018 - 2022 HSG cấp quận môn NCKHKT.
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188 Lê Ngọc Hà 2018 - 2022

Giải Giỏi IMAS; Giải Khá cấp 

Quốc tế cuộc thi IMAS                                      

Huy chương Đồng Quốc tế cuộc 

thi AMO                                                          

Huy chương Bạc Quốc tế cuộc 

thi AMC8. 

189 Vũ Trung Sơn 2018 - 2022

Huy chương Đồng Quốc tế cuộc 

thi AMC8                                                        

Giải Khá cấp Quốc tế cuộc thi 

IMAS.

190 Lưu Việt Bách 2018 - 2022

Giải Xuất sắc cấp Quốc gia cuộc

thi Bebras

Môn Toán Khuyến khích Cấp

Quận.

191 Nguyễn Đỗ Gia Hân 2018 - 2022
Giải Giỏi cấp Quốc gia cuộc thi

Bebras.

192 Trần Bảo Duy 2018 - 2022

HCĐ môn Cờ vua cấp Thành 

phố

Giải Ba môn Cờ vua cấp Quận.

193 Nguyễn Thùy Anh 2018 - 2022 Giải Ba môn Điền kinh 800m.

194 Nguyễn Thị Hải Linh 2018 - 2022 Giải Ba môn Ebrobic cấp Quận.

195 Lương Ngọc Bích 2018 - 2022 Giải Ba môn Ebrobic cấp Quận.

196 Lê Thanh Nga 2018 - 2022 Giải Ba môn Ebrobic cấp Quận.

197 Triệu Thanh Sơn 2018 - 2022
Giải Ba môn tiếp sức Điền kinh

nam 6- cấp Quận.

198 Lê Hải Long 2018 - 2022
Thám hoa toàn quốc Trạng

nguyên Tuổi 13.
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199 Lương Ngọc Khánh 2018 - 2022

Phó bảng toàn quốc Trạng

nguyên Tuổi 13                                                         

Môn Địa Giải Ba Cấp Quận; 

Giải Nhì Cấp TP.

200 Nguyễn Hạnh An 2018 - 2022
Phó bảng toàn quốc Trạng

nguyên Tuổi 13.

201 Lê Ngân Thương 2018 - 2022
HCV Toàn quốc cuộc thi Thắp

sáng Ngôi sao buổi sớm.

202 Nguyễn Trà My 2018 - 2022
Cuộc thi viết thư UPU Giải Cây 

bút trẻ triển vọng Cấp Quốc gia.

203 Nguyễn Trần Anh 2018 - 2022

Môn Hóa Giải Nhất Cấp Quận; 

Giải Nhất Cấp Thành Phố;                                                                 

Môn KHTN Giải Nhì Cấp TP

Giải Giỏi IMAS.

204 Nguyễn Hạnh An 2018 - 2022
Môn Văn Giải Nhì Cấp Quận; 

Giải Nhì Cấp TP.

205 Đỗ Gia  Huy 2018 - 2022

Môn Lý Giải Nhì Cấp Quận; 

Giải Nhì Cấp Thành Phố

Môn KHTN Giải Ba Cấp TP.

206 Phan Vĩnh  Nguyên 2018 - 2022
Môn Lý Giải Nhì Cấp Quận; 

Môn Lý Giải Nhì Cấp TP.

207 Lê Hải Long 2018 - 2022

Môn Anh Giải Nhì Cấp Quận; 

Môn Anh Khuyến Khích Cấp

TP.

208 Lê Trung  Kiên 2018 - 2022
Môn Hóa Giải Ba Cấp Quận; 

Khuyến Khích Cấp TP.

209 Phan Vĩnh Nguyên 2018 - 2022
Môn KHTN Khuyến Khích Cấp

TP.

210 Phạm Thúy  Hiền 2018 - 2022 Môn Sử Giải Nhì Cấp Quận.

211 Võ Hà My 2017 - 2021

Giải Nhì cấp quận môn Vật Lý, 

HSG môn IJSO cấp quận; 

Giải KK môn Khoa học cấp TP.



TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP

STT Họ và tên học sinh Niên khóa Thành tích

212 Lưu Hải Long 2018 - 2022 Môn KHKT Giải Nhì Cấp Quận

213 Nguyễn Bảo Duy 2018 - 2022 Môn Toán Giải Ba Cấp Quận.

214 Vũ Đức Minh 2018 - 2022 Môn Tin Giải Ba Cấp Quận.

215 Lương Vũ  Thùy Linh 2018 - 2022 Môn Sinh Giải Ba Cấp Quận.

216 Vũ Nam Khánh 2018 - 2022 Môn Hóa Giải Ba Cấp Quận.

217 Thẩm Đức  Trung 2018 - 2022
Môn Lý Khuyến khích Cấp

Quận.

218 Nguyễn Mai Anh 2018 - 2022
Môn Anh Khuyến khích Cấp

Quận.

219 Nguyễn Bá Thành 2018 - 2022
Môn Anh Khuyến khích Cấp

Quận.

220 Trần Nhật Anh 2018 - 2022
Môn Sử Khuyến khích Cấp

Quận.

221 Nguyễn Đức  Thịnh 2018 - 2022
Môn Sinh Khuyến khích Cấp

Quận.

221 Vũ Đức Huy 2018 - 2022
Môn Anh Khuyến khích Cấp

Quận.

222 Vũ Mạnh  Bảo 2018 - 2022
Môn Địa Khuyến khích Cấp

Quận.

224 Nguyễn Hồng Minh 2018 - 2022
Môn GDCD Khuyến khích Cấp

Quận.

225 Nguyễn Minh  Anh 2018 - 2022
Môn GDCD Khuyến khích Cấp

Quận.


